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TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ mail 
Đơn vị 

công tác 

1 Nguyễn Văn Lâm Ban Giám hiệu 0904235032 lamnv@utt.edu.vn BGH 

2 Phạm Văn Tân Trưởng phòng 0984823369 tanpv@utt.edu.vn TTPC 

3 Trần Hà Thanh Trưởng phòng 098 8554456 thanhth@utt.edu.vn Đào tạo 

4 Trịnh Thanh Bình Chuyên viên 0931118191 binhtt@utt.edu.vn TTPC 

5 Bùi Bá Vương Chuyên viên 0349599880 vuongbb@utt.edu.vn Đào tạo 

6 Phùng Bá Thắng  P. Trưởng Khoa - VPK 0912373712 thangpb@utt.edu.vn Khoa CT 

7 Lê Văn Hiệp GV - BM Địa Kỹ thuật 0972418804 hieplv@utt.edu.vn Khoa CT 

8 Đỗ Minh Ngọc GV - BM Địa Kỹ thuật 0989318825 ngocdm@utt.edu.vn Khoa CT 

9 Bùi Gia Linh GV - B BM XDDD&CN 0983665687 linhbg@utt.edu.vn Khoa CT 

10 Vũ Đình Thơ GV - BM XDDD&CN 0986961858 thovd@utt.edu.vn Khoa CT 

11 Phạm Thanh Hiếu GV - BM Đường bộ 0983332992 hieupt@utt.edu.vn Khoa CT 

12 Lê Quang Huy GV - BM Đường bộ 0983092145 huylq@utt.edu.vn Khoa CT 

13 Phạm Trọng Hiển GV - BM Đường bộ 0963653899 
phamtronghien89@g

mail.com 
Khoa CT 

14 Vũ Trần Linh GV - Xưởng Công trình 0356296833 linhvt@utt.edu.vn Khoa CT 

15 Lê Nho Thiện GV - Viện CN GTVT 0983291092 thienln@utt.edu.vn Khoa CT 

16 Nguyễn Anh Tuấn P.Trưởng BM Cầu-Hầm 0936235099 tuanna@utt.edu.vn Khoa CT 

17 Kim Văn Lý  GV - BM Cầu-Hầm 0983401918 lykv@utt.edu.vn Khoa CT 

18 Nguyễn Trung Kiên  GV - BM Cầu-Hầm 0975492163 kiennt@utt.edu.vn Khoa CT 

19 Lê Văn Mạnh P.Trưởng Bm Cầu-Hầm 0919.991.066 lemanhds@utt.edu.vn Khoa CT 

20 Đào Quang Huy GV - Bm Cầu-Hầm 0988.989.647 huydq@utt.edu.vn Khoa CT 

21 Phạm Hồng Quân GV - BM Cầu-Hầm 0986600658 quanph22@utt.edu.vn Khoa CT 

22 Vũ Thọ Hưng GV - BM KCVL 0363974757 hungvt@utt.edu.vn Khoa CT 

23 Đỗ Duy Tùng GV - BM KCVL 0965558486 tungdd@utt.edu.vn Khoa CT 

24 Nguyễn Quốc Tới GV - BM TN-THCT 0936680348 toinq@utt.edu.vn Khoa CT 

25 Vũ Ngọc Quang GV - BM ĐĐKS 0983452565 quangvn@utt.edu.vn Khoa CT 

26 Lương Hoàng Anh 
Phó trưởng BM, phụ trách 

bộ môn TTMMT 
0982010579 

luonghoanganh@utt.e

du.vn 
CNTT 

27 Đỗ Xuân Thu Trưởng BM ĐTVT 0968701682 thudx@utt.edu.vn CNTT 

28 Nguyễn Đình Nga Giảng viên BM TTMMT 0938666586 ngand@utt.edu.vn CNTT 

29 Lương Công Lý 
Trưởng khoa CT-QPAN-

GDTC 
0912464356 lylc@utt.edu.vn 

CT-QPAN 

- GDTC 
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30 Nguyễn Thành Long Trưởng BM Giáo dục TC 0912494411 longnt@utt.edu.vn 
CT-QPAN 

- GDTC 

31 Nguyễn Văn Thanh 
Trưởng BM Giáo dục 

QP&AN 
0974166385 thanhnv@utt.edu.vn 

CT-QPAN 

- GDTC 

32 Phan Huy Trường 
Giảng viên  

BM Chủ nghĩa Mác-Lênin 
0987738383 truongph@utt.edu.vn 

CT-QPAN 

- GDTC 

33 Nguyễn Thanh Minh GV - BM Tư tưởng HCM 0915581886 minhnt@utt.edu.vn 
CT-QPAN 

- GDTC 

34 Vũ Xuân Nhâm Giảng viên, Bộ môn Toán 0985695098 nhamvx@utt.edu.vn KHUD 

35 Nguyễn Đức Hùng Giảng viên, Bộ môn Toán 0357378584 hungnd@utt.edu.vn KHUD 

36 Ông Văn Hoàng  Giảng viên, BM Vật lý 0986048652 hoangov@utt.edu.vn KHUD 

37 Phạm Hồng Chuyên Giảng viên, BM Hoá học 0988745279 chuyenph@utt.edu.vn KHUD 

38 Lê Ngọc Lý Phó trưởng khoa CSKT 0988895474 lyln@utt.edu.vn CSKT 

39 Bùi Gia Phi Giảng viên 0906011908 phibg@utt.edu.vn CSKT 

40 Bùi Tiến Tú Giảng viên 0973570596 tubt@utt.edu.vn CSKT 

41 Lê Văn Kiên  Giảng viên 0961246555 kienlv@utt.edu.vn CSKT 

42 Trần Ngọc Vũ 
Phó Trưởng khoa CNCK 

Ô tô 
0965190088 vutn@utt.edu.vn Vĩnh Phúc 

43 Đỗ Thành Phương Phó BM Ô tô 0936161080 phuongdt@utt.edu.vn Vĩnh Phúc 

44 Nguyễn Văn Chót Phó Giám đốc TT CNCK 0988560836 chotnv@utt.edu.vn Vĩnh Phúc 

45 Trần Anh Sáng Phó BM QPAN 0986918989 sangta@utt.edu.vn Vĩnh Phúc 

46 Lê Quang Việt Phó BM GDTC 0965591979 vietlq@utt.edu.vn Vĩnh Phúc 

47 Đỗ Văn Thái Xưởng trưởng Xưởng CT 0976923688 thainv@utt.ed.vn Vĩnh Phúc 

48 Phùng Tăng Nghị Xưởng phó Xưởng CT 0987448696 nghipt@utt.edu.vn Vĩnh Phúc 

49 Nguyễn Mạnh Hà Phó BM Kết cấu vật liệu 0983937989 hanm@utt.edu.vn Vĩnh Phúc 

50 Trịnh Xuân Cảng 
Giảng viên BM Hình hoạ 

vẽ kỹ thuật 
0388279682 cangtx@utt.edu.vn Vĩnh Phúc 

51 Nguyễn Thành Vinh Phó trưởng BM Vật lý 0972552130 vinhnt@utt.edu.vn Vĩnh Phúc 

52 Phạm Văn Tú Chuyên viên Phòng ĐT 0988177167 tupv@utt.edu.vn Vĩnh Phúc 

53 Nguyễn Văn Thịnh Giảng viên – VPK CT 0968478339 thinhnv@utt.edu.vn Vĩnh Phúc 

54 Đinh Quang Toàn 
Phó GĐ phụ trách  

Trung tâm KN&QHDN 
0913095098 toandq@utt.edu.vn ĐTTC 

55 Hoàng Anh Tuấn Chuyên viên Khoa ĐTTC 0978537248 tuanha@utt.edu.vn ĐTTC 

56 Nguyễn Văn Tuấn Phó Giám đốc, CSĐT TN 0912454936 tuannv80@utt.edu.vn 
Thái 

Nguyên 

57 Ma Thế Cường BM Chuyên ngành 0915310862 cuongmt@utt.edu.vn 
Thái 

Nguyên 

58 Nguyễn Văn Tuân BM Khoa học Cơ bản 0975048043 tuannv82@utt.edu.vn 
Thái 

Nguyên 

59 Đào Đắc Lý BM Chuyên ngành 0982148991 lydd@utt.edu.vn 
Thái 

Nguyên 

60 Đặng Quý Quyền BM Khoa học Cơ bản 0919835836 
dangquyen.gtvt@gma

il.com 

Thái 

Nguyên 
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